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BÁO CÁO 

TỔNG KẾT KẾT  QUẢ THỰC HIỆN “ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2006
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" (gọi tắt là Chỉ thị 08); Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006 với chủ đề “phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm” trên phạm vi cả nước từ ngày 15/4/2006 đến 15/5/2006 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).
Mục tiêu của “Tháng hành động” năm 2006 là:

1. Tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (viết tắt là VSATTP) và chủ động giám sát các nguy cơ gây ô nhiễm trong quá trình từ nuôi trồng đến sản xuất, chế biến, lưu thông và tiêu dùng thực phẩm góp phần khống chế ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm (viết tắt là NĐTP) và các bệnh truyền qua thực phẩm, nhằm đảm bảo thực phẩm có chất lượng vệ sinh an toàn phù hợp cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

2. Huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành, các cơ quan, đoàn thể và cá nhân tham gia vào việc phổ biến, quán triệt Pháp lệnh VSATTP, Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh VSATTP và các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP (gọi tắt là Nghị định 163), để tạo ra một bước chuyển biến mới trong việc lập lại trật tự, kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

Đến nay “Tháng hành động” đã kết thúc, Bộ Y tế xin báo cáo kết quả triển khai “Tháng hành động” năm 2006 như sau:

I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠOVÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Tại Trung ương:

- Để chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo VSATTP trong “Tháng hành động” năm 2006, Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng ban Chỉ đạo TW thực hiện Chỉ thị số 08 đã phê duyệt Kế hoạch triển khai “Tháng hành động” năm 2006 (tại văn bản số 126/KH-BYT ngày 22/02/2006); ban hành Công văn số 1074/BYT-ATTP gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công văn số 1071/BYT-ATTP gửi các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Chỉ thị 08, các tổ chức chính trị xã hội về việc tổ chức “Tháng hành động” năm 2006 để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao.

- Tổ chức phổ biến Kế hoạch triển khai “Tháng hành động” năm 2006 cho 64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tại Hội nghị tổng kết Dự án bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2005 và triển khai kế hoạch năm 2006 ngày 09/3/2006 tại Hà Nội (cho 32 tỉnh phía Bắc) và 14/3/2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh (cho 32 tỉnh phía Nam).

- Các Bộ, ngành như Bộ Công nghiệp, Bộ Thuỷ sản, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Thương mại, Bộ Công an (Cục Y tế), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Chữ thập đỏ… tích cực phối hợp với ngành Y tế triển khai “Tháng hành động” tại các địa phương.Đồng thời, căn cứ Kế hoạch số 126/KH-BYT, các Bộ, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006 trong Bộ, ngành mình và chỉ đạo các Tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp, trường học có bếp ăn tập thể, các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, các Sở của 64 tỉnh, thành phố trong cả nước tích cực tham gia hưởng ứng “Tháng hành động” và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của ngành có liên quan đến việc thực hiện Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nghị định số 163/2004/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác về bảo đảm VSATTP.

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập 10 đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Các chỉ đạo khác:

+ Chỉ đạo và triển khai các hoạt động bảo đảm VSATTP phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

+ Chỉ đạo khẩn trương xây dựng Chương trình mục tiêu đảm bảo VSATTP giai đoạn 2006- 2010 tại các địa phương.

+ Chỉ đạo tăng cường công tác VSATTP mùa hè (Công văn số 266/ATTP-CĐT ngày 28/4/2006).

+ Chỉ đạo tăng cường công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên (Công văn số 116/ATTP-CĐT ngày 06/3/2006).

+ Chỉ đạo công tác phòng chống bệnh cúm gia cầm.

+ Chỉ đạo công tác phòng chống bệnh lở mồm long móng trên gia súc.

+ Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá tình trạng ô nhiễm kim loại nặng và các hoá chất độc hại trên rau ở huyện Thanh Trì - Hà Nội.

+ Chỉ đạo tăng cường bảo đảm VSATTP thức ăn đường phố và xây dựng thành phố Vũng Tàu là thành phố trọng điểm về bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố (Công văn số 183/ATTP-CĐT ngày 22/3/2006).

+ Chỉ đạo tăng cường vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể; kiểm tra, xác minh việc ô nhiễm Dexamethasone trong thức ăn tại Trường mẫu giáo tư thục Thanh Nguyên 2, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Tại địa phương:

- Các tỉnh, thành phố đã thành lập hoặc củng cố Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm Trưởng ban.

- Sở Y tế đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành Chỉ thị hoặc công văn chỉ đạo chính quyền các cấp trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai “Tháng hành động” tại địa bàn. Đồng thời, ngành y tế với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 08 tại địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động, truyền thông và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về VSATTP trên địa bàn.

- Tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều tổ chức hội nghị triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006. Theo báo cáo của 64/64 tỉnh, thành phố trực thuộc TW có 62 tỉnh, thành phố có kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động” với hình thức mít tinh, diễu hành (riêng An Giang và Điện Biên không có tổ chức Lễ phát động). 

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Hoạt động truyền thông:

a) Về tài liệu truyền thông:
- Tại Trung ương: Bộ Y tế (Cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đã chủ động in ấn và cấp phát các tài liệu truyền thông cho 64 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước và Y tế một số Bộ, ngành liên quan với số lượng 303.300 tờ gấp các loại, 100.000 poster các loại, 40.000 cuốn “Bản tin vệ sinh an toàn thực phẩm” (Số 1 và 2 năm 2006), 80 băng cassette và 80 băng video “Thông điệp tháng hành động năm 2006” (Xem chi tiết tại phụ lục 1).

- Tại địa phương: Ngoài số tài liệu do Trung ương cấp, hầu hết các địa phương đều chủ động in, sao và cấp phát thêm tài liệu về VSATTP, cụ thể:

+ Băng rôn, khẩu hiệu: 37.273
+ Tranh, áp phích: 150.294 tờ

+ Tờ gấp: 883.684 tờ.

+ Băng video: 2.213 băng.

+ Băng cassette: 8.044 băng.

- Các Bộ ngành liên quan chủ động sao gửi các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP do Bộ Y tế ban hành cho các đơn vị trong ngành tổ chức thực hiện.

b) Về hoạt động tổ chức Lễ phát động:

- Tại Trung ương: Bộ Y tế đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” của Trung ương vào ngày 08/4/2006 tại Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt Xô- Thành phố Hà Nội. Tham dự Lễ phát động gồm có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành trong Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, các ban, ngành đoàn thể của Trung ương và thành phố Hà Nội đã có tác dụng tuyên truyền mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng đối với công tác bảo đảm VSATTP.

- Tại địa phương: Theo báo cáo của 64/64 tỉnh, thành phố trực thuộc TW có 62 tỉnh, thành tổ chức mít tinh, diễu hành trong Lễ phát động “Tháng hành động” tại địa phương, trong đó 56 tỉnh thành tổ chức Lễ phát động có quy mô cấp tỉnh và hầu hết tại tuyến huyện, thị và xã, phường cũng đều có tổ chức mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Tháng hành động” năm 2006 tại địa phương mình (Riêng tỉnh An Giang và Điện Biên không tổ chức Lễ phát động). Các hoạt động trên đã tạo được sự quan tâm chú ý của người dân và của các ban, ngành đoàn thể tại địa phương đối với công tác bảo đảm chất lượng VSATTP.

c) Về hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng :

- Ngày 20/3/2006, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức họp báo phổ biến kế hoạch triển khai tháng hành động năm 2006 cho các cộng tác viêncủa 50 báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh của Trung ương và các báo ngành, đồng thời định hướng công tác tuyên truyền các tin, bài theo chủ đề “Tháng hành động”. 

- Ngày 28/3/2006, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế đã chủ động phổ biến kế hoạch truyền thông và định hướng nội dung truyền thông trong “Tháng hành động” năm 2006 tại buổi giao ban giữa Ban Tư tưởng Văn hoá TW với 120 tổng biên tập/ lãnh đạo các báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình của TW và Hà Nội.

- Để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền trong “Tháng hành động” năm 2006, Bộ Văn hoá - Thông tin đã có chỉ đạo cho các cơ quan thông tấn báo chí, các Sở Văn hoá - Thông tin các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện đợt tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm VSATTP với chủ đề “Phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm”.

- Triển khai chiến dịch truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

+ Đài Truyền hình Trung ương:

Từ ngày 1/4/2006 đến 15/5/2006 trên kênh VTV1, VTV3 phát sóng liên tục 100 lượt thông điệp “Tháng hành động” vào trước và sau chương trình thời sự và các giờ cao điểm có nhiều người theo dõi; chương trình VTV1 đưa 25 tin, bài, phóng sự (phát sóng lặp lại 2 lần); chương trình VTV2 phát 12 tin bài, phóng sự, toạ đàm về công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP. Trong đó nổi bật là ngày 26/4/2006, trên chương trình VTV1 đã phát sóng toạ đàm trực tiếp giữa đại diện các cơ quan chức năng tham gia quản lý nhà nước trong lĩnh vực VSATTP về chủ đề “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006, vấn đề ô nhiễm thực phẩm do gia súc bị bệnh và giải pháp phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm từ trang trại đến bàn ăn (phát lại ngày 27/4/2006); ngày 04/4/2006 và 07/4/2006 trên chương trình VTV1 đã phát phóng sự “Báo động về tình trạng ô nhiễm thực phẩm và sự chuẩn bị công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Đại hội Đảng X”; các ngày 31/3/2006, 01/4/2006 và 02/4/2006 trên VTV2 phát sóng toạ đàm “Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu qua biên giới”; ngày 10/4/2006 trên VTV1 đưa tin về vệ sinh giết mổ gà sạch... đã thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội.

+ Đài Tiếng nói Việt Nam: 

* Từ ngày 01/4/2006 đến 15/5/2006 phát sóng 300 lần thông điệp “Tháng hành động” trên 8 chương trình của Ban Văn hoá xã hội với tổng thời lượng 300 phút. 

* Phát 180 tin, bài, phóng sự, phỏng vấn có nội dung về chất lượng, VSATTP (trong đó có 50 phỏng vấn, 40 phóng sự, 90 tin). Các tin, bài tập trung phản ánh các vấn đề nổi cộm hiện nay về VSATTP, những khó khăn trong công tác quản lý chất lượng VSATTP ở nước ta, các hoạt động trong “Tháng hành động” của một số địa phương... 

+ Báo, tạp chí:

Trong “Tháng hành động” hầu hết các báo và tạp chí đã xây dựng chuyên đề riêng về VSATTP, tăng số lượng các tin bài, hình ảnh cả mặt tích cực và mặt còn hạn chế liên quan đến chất lượng, VSATTP. Các báo, tạp chí đã tập trung đăng tải những thông tin phản ánh hoạt động của các cấp, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm VSATTP; phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về VSATTP và kiến thức bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, cũng như người tiêu dùng, góp phần chuyển đổi nhận thức và thực hành về VSATTP của các nhóm đối tượng; phê phán các cơ sở, cá nhân vi phạm về VSATTP, đồng thời biểu dương các đơn vị có thành tích tốt trong các hoạt động bảo đảm chất lượng VSATTP.

Các báo: Sức khoẻ và Đời sống, Báo Nhân dân, Báo Pháp luật, Tạp chí Công tác khoa giáo, Tạp chí Tư tưởng văn hoá đã xuất bản số chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp “Tháng Hành động” năm 2006; Một số báo như Nhân dân, Sức khoẻ và đời sống, Pháp luật Việt Nam, Pháp luật và đời sống, Quân đội nhân dân, Lao động, Tiền phong, Nông nghiệp Việt Nam, Công nghiệp, Khoa học và Đời sống, Lao động xã hội, Gia đình xã hội, Thanh niên, Người lao động, Thời báo Kinh tế, Tạp chí Người tiêu dùng, Tạp chí Tài chính, Tạp chí Khoa giáo... mở các chuyên mục về VSATTP, tăng cường đưa các tin bài có nội dung về VSATTP. 

Theo thống kê của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, từ ngày 01/4/2006 đến 30/5/2006 trên 24 tờ báo và tạp chí Trung ương, Bộ, ngành đã đăng tải 385 tin, bài, phóng sự có nội dung về chất lượng, VSATTP. 

Hiện nay, vấn đề VSATTP đang được dư luận đặc biệt quan tâm, điều đó cho thấy công tác tuyên truyền về VSATTP bước đầu đã thu được kết quả tích cực. 

- Tại địa phương: Trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, đặc biệt là hệ thống loa truyền thanh của xã, phường tăng cường đăng tải các thông tin, các chuyên đề về VSATTP. Thống kê cho thấy: số tin bài về chủ đề VSATTP được phát sóng trên đài Phát thanh, truyền hình tỉnh là 1.624 tin bài, 62.064 lượt tin bài về VSATTP hàng ngày được phát trên hệ thống loa phát thanh xã/phường; có 459 tin bài về VSATTP được đăng trên báo địa phương. 

d) Về công tác tập huấn, nói chuyện, truyền thông trực tiếp:

- Tại Trung ương: Bộ Y tế tăng cường truyền thông trực tiếp kiến thức VSATTP cho các nhóm đối tượng: tổ chức nói chuyện, truyền thông các kiến thức về VSATTP cho 403 cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường Đại học Y Thái Bình; 153 cán bộ, nhân viên của cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam, lãnh đạo Công đoàn Y tế các tỉnh, thành phố và bệnh viện; 100 cán bộ, nhân viên Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Báo Nhân đạo và Truyền hình Nhân đạo; 120 cán bộ, hội viên Hội Nông dân Vĩnh Phúc; tổ chức nói chuyện chuyên đề về vệ sinh an toàn thực phẩm cho 302 cán bộ chủ chốt của Quận Cầu Giấy – Hà Nội; tham gia nói chuyện về bảo đảm VSATTP trong phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” cho 100 cán bộ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Các Bộ, ngành là thành viên của Ban chỉ đạo và các ngành liên quan: Trong “Tháng hành động” đều đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp với nhiều hình thức như tổ chức các lớp tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo, thi tìm hiểu kiến thức về chất lượng, VSATTP cho cán bộ và các đối tượng của ngành; người trực tiếp sản xuất và chế biến thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể cơ quan, xí nghiệp, trường học, cơ sở chế biến suất ăn sẵn… thuộc Bộ ngành mình quản lý.

- Tại địa phương: Báo cáo của 64/64 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho thấy có sự tham gia tích cực của các Ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ và VSATTP; xã hội hoá các hoạt động vì chất lượng, VSATTP ở cộng đồng. 

Trong “Tháng hành động” các hoạt động tuyên truyền, tập huấn các kiến thức về VSATTP và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực VSATTP đã được các địa phương tăng cường, đẩy mạnh. Cụ thể, các địa phương đã tổ chức 2.107 lớp tập huấn với 84.078 lượt người tham dự, 8.511 buổi nói chuyện về VSATTP với 9.310.066 lượt người tham dự, 331 cuộc hội thảo về chủ đề VSATTP với 11.811 người tham dự. 

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra:

a) Tại Trung ương: 

Bộ Y tế đã phối hợp với các Bộ, ngành thành lập 10 đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 30 tỉnh, thành phố trực thuộc TW với những nội dung cụ thể:

- Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006.

- Đánh giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tại các địa phương.

- Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành những quy định của Nhà nước về bảo đảm chất lượng VSATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật khác quy định về VSATTP.

- Kiến nghị và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc bảo đảm chất lượng, VSATTP.

Cho đến nay, công tác thanh tra, kiểm tra về bảo đảm chất lượng, VSATTP trong “Tháng hành động” được tổ chức và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra, kết quả đạt được bước đầu có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ năm 2005. Theo kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy hầu hết các địa phương đã và đang củng cố, duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; có kế hoạch cụ thể triển khai “Tháng hành động” tại địa phương mình; y tế địa phương đã chủ động tham mưu cho Uỷ ban nhân dân các cấp ra Quyết định thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm về VSATTP (Có Báo cáo của Thanh tra Bộ Y tế kèm theo).
b) Tại địa phương:

Kết quả thanh tra, kiểm tra ở địa phương: Theo báo cáo của 64/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong “Tháng hành động” các tỉnh, thành phố đã tổ chức 2.889 các đoàn thanh tra, kiểm tra từ cấp tỉnh đến cấp xã phường đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tổng số 146.352 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trong 180.238 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được thống kê. Trong đó 121.111 cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng VSATTP (chiếm 73,3 %), cao nhất tại Bến Tre với 95,2% cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP, thấp nhất tại Gia Lai với 42,6% cơ sở đạt yêu cầu. Chỉ tính riêng trong “Tháng hành động”, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 19.636 cơ sở vi phạm các quy định về VSATTP, trong đó có 2.010 cơ sở bị phạt tiền với tổng cộng là 1.122.261.000đ, có 1.233 cơ sở bị thu giữ hoặc tiêu huỷ sản phẩm thực phẩm và 117 cơ sở bị đóng cửa. 

c) Tại các Bộ, ngành:

Hoạt động thanh, kiểm tra trong “Tháng hành động” năm 2006 đã được tổ chức và thực hiện theo đúng kế hoạch số 126/KH-BYT. Trong đó, các Bộ, ngành tham gia quản lý nhà nước về chất lượng, VSATTP chủ động thành lập các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành tuỳ theo đặc thù của công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành mình. Ngoài nội dung kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08 tại địa phương và việc thực hiện các quy định về VSATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đoàn kiểm tra của các Bộ còn tiến hành kiểm tra các hoạt động theo chuyên ngành sâu của mình và đã đạt được kết quả như sau:

- Bộ Thuỷ sản: Ban hành Quyết định số 305/QĐ-BTS thành lập đoàn thanh tra liên ngành do Bộ Thuỷ sản chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác triển khai “Tháng hành động” năm 2006 của các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đầy đủ nội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo đề ra. 

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra “Tháng hành động”, ngành thuỷ sản đã tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát an toàn vệ sinh thuỷ sản tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc ngành quản lý, ngăn chặn và xử lý việc lạm dụng hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng, sản xuất, chế biến thuỷ sản và kiểm soát dư lượng chất độc hại trong thuỷ sản.

- Bộ Công nghiệp: Ban hành Quyết định số 855/QĐ-BCN thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Công nghiệp chủ trì, tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác triển khai thực hiện “Tháng hành động” năm 2006 và đánh giá thực trạng công tác bảo đảm VSATTP tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng.

- Bộ Công An: Cục Y tế Bộ Công an cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg tại các tỉnh Hà nội, Hưng Yên, Hà Nam do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì. Đồng thời, hưởng ứng “Tháng hành động” năm 2006 toàn ngành công an đã thành lập 79 đoàn thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về chất lượng VSATTP tại các bếp ăn tập thể, căng tin của các đơn vị công an, các trường giáo dục, giáo dưỡng, trại giam. Kết quả kiểm tra 489 bếp ăn tập thể và căng tin có 476 cơ sở đạt yêu cầu về VSATTP (chiếm 97%). 

- Bộ Quốc phòng: Cục Quân nhu Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại 4 bếp ăn tập thể có tổng số người ăn là 2.000 người của trung đoàn 98 sư đoàn 312 quân khu 5. Kết quả cho thấy các bếp ăn tập thể đều thực hiện tốt các quy định pháp luật về VSATTP và 10 quy định của Tổng Cục hậu cần – Bộ Quốc phòng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quân đội.

- Bộ Giáo dục Đào tạo: Đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện các văn bản pháp luật về VSATTP, đã phát hiện và xử lý kịp thời một số vụ việc có liên quan đến VSATTP trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Bộ Thương mại: Cục Quản lý thị trường (Bộ Thương mại) đã chủ trì đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác triển khai “Tháng hành động” tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá (Theo Quyết định số 711/BTM-QLTT ngày 21/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại). 

Ngoài ra, ngành Quản lý thị trường đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra các cơ sở dịch vụ, kinh doanh thực phẩm trên toàn quốc. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường lưu thông, phân phối các loại thực phẩm được đẩy mạnh thành đợt cao điểm; lực lượng thanh tra quản lý thị trường đã phát hiện và xử lý nhiều vi phạm trong kinh doanh, phân phối thực phẩm.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đã thành lập 2 đoàn thanh tra liên ngành do Cục Thú Y và Cục Bảo vệ thực vật chủ trì tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và quá trình triển khai hoạt động trong “Tháng hành động” tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hoà Bình, Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang. Đoàn thanh tra đã ghi nhận thực trạng và kiến nghị với các địa phương tiếp tục củng cố và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành các cấp; quy hoạch xây dựng và mở rộng quy mô các cơ sở giết mổ tập trung, vùng sản xuất rau, quả, chè an toàn; đẩy mạnh và duy trì thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn. 

3. Chỉ đạo giải quyết một số sự kiện “nổi cộm” phát sinh trong “Tháng hành động” năm 2006:

- Trước thông tin trên Báo Lao động số ra ngày 06/3/2006 và báo Khoa học và Đời sống số ra ngày 06/3/2006 phản ánh việc ô nhiễm kim loại nặng và hoá chất độc hại trên rau ở Thanh Trì - Hà Nội, Bộ Y tế đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng lấy mẫu và kiểm tra. Ngày 9/5/2006, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội, các Sở, ban, ngành của Hà Nội, đại diện lãnh đạo UBND huyện Thanh Trì tìm biện pháp giải quyết. Trong buổi làm việc trên, đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội thành lập Hội đồng khoa học để đánh giá thực trạng có hay không vấn đề ô nhiễm rau ở Thanh Trì - Hà Nội. Từ kết quả nghiên cứu của Hội đồng giúp cơ quan quản lý có những chỉ đạo tiếp để vừa bảo vệ được quyền lợi sức khoẻ người tiêu dùng, vừa bảo đảmquyền lợi cho người trồng rau. 

- Theo phản ánh của dư luận về việc trường mẫu giáo tư thục Thanh Nguyên 2 (tại 22C Cao Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) sử dụng Dexamethasone trộn vào thức ăn nhằm tạo sự tăng cân giả tạo cho trẻ em và kết quả xét nghiệm số 003572/VVS-VSTP ngày 25/5/2006 của Viện Vệ sinh Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy 04 mẫu thức ăn trong tổng số 5 mẫu có Dexamethasone, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có Công văn số 342/ATTP-CĐT ngày 05/6/2006 đề nghị Sở Y tế báo cáo với UBND tỉnh và tổ chức ngay đoàn thanh tra, kiểm tra xác minh thông tin báo chí đã nêu và có biện pháp xử lý kịp thời. Ngày 08/6/2006 Bộ Y tế đã có Công văn số 4307/BYT-ATTP gửi UBND tỉnh Bình Thuận và 4308/BYT-ATTP gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thanh tra, kiểm tra công tác VSATTP tại các bếp ăn tập thể ở các trường học, đặc biệt là các trường mầm non và có biện pháp xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.

4. Tình hình ngộ độc thực phẩm trong “Tháng hành động” năm 2006:

Theo báo cáo của Sở Y tế các tỉnh, thành phố, trong “Tháng hành động” năm 2006, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 22 vụ ngộ độc thực phẩm, với 534 người mắc, trong đó có 14 người tử vong (10 người chết do ngộ độc nấm, 2 người chết do ngộ độc mật cá trắm, 2 người chết do ngộ độc rượu), so với năm 2005 là 17 vụ, 174 người mắc, 2 người tử vong.

Số vụ ngộ độc thực phẩm quy mô ( 50 người mắc: 4 vụ với tổng số 265 người mắc.

Về nguyên nhân NĐTP cho thấy 31,8% số vụ do thực phẩm ô nhiễm vi sinh vật; 22,7% do hoá chất; 18,2% do thực phẩm chứa chất độc tự nhiên; 27,3% là các vụ không xác định được nguyên nhân (Năm 2005 tỷ lệ nguyên nhân NĐTP tương ứng là 60% do vi sinh vật; 0% do hoá chất; 20% do thực phẩm độc, 20 % không rõ nguyên nhân).
So với năm 2005, tình hình ngộ độc thực phẩm xảy ra trong “Tháng hành động” năm 2006 tăng cao hơn hẳn, nổi cộm vẫn là tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể (quy mô ( 50 người mắc) với 4 vụ và 256 người mắc; đặc biệt tình trạng ngộ độc thực phẩm do sử dụng thực phẩm có độc tố tự nhiên tăng cao với 3 vụ ngộ độc nấm độc làm 10 người chết, 1 vụ ngộ độc mật cá trắm làm 2 người chết, 1 vụ ngộ độc rượu làm chết 2 người, điều này cho thấy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường công tác truyền thông tới cộng đồng, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm của nhân dân trong sản xuất, chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Ngoài ra, số liệu ngộ độc thực phẩm tăng cao trong năm 2006 cũng phần nào phản ánh hiệu quả tích cực của công tác báo cáo, giám sát ngộ độc thực phẩm đã được các địa phương triển khai thực hiện chủ động, tích cực và đạt hiệu quả hơn và người dân cũng đã tích cực chủ động hơn trong khai báo ngộ độc thực phẩm. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Kết quả thực hiện:
“Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006 được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ngành y tế đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành và các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương triển khai thành công “Tháng hành động” năm 2006 trên phạm vi cả nước và thu được một số kết quả như sau:

- Công tác chuẩn bị cho “Tháng hành động” được tiến hành đúng tiến độ đề ra; hầu hết các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng VSATTP tại địa bàn theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo TW.

- Xã hội hoá công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, huy động sự tham gia tích cực về tinh thần và vật chất của các ngành, tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến địa phương. Hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã thành lập hoặc củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 08 (hoặc Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP) từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường do đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban; các Ban, ngành liên quan từ Trung ương đến địa phương đã xác định được trách nhiệm của mình và cùng phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện công tác quản lý VSATTP, tích cực triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức và thanh tra, kiểm tra chất lượng, VSATTP. “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” là hoạt động thường niên được chú trọng không chỉ riêng trong ngành y tế mà còn được sự quan tâm của nhiều Bộ, ngành liên quan và của các địa phương.

- Mặc dù công tác truyền thông, giáo dục về VSATTP chưa đạt kết quả như mong muốn do kinh phí hạn hẹp, trình độ nhận thức của nhân dân, đặc biệt đồng bào tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi về VSATTP còn nhiều hạn chế, nhưng hoạt động truyền thông được ghi nhận có nội dung và hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả cao. Với sự tham gia của các ngành, đặc biệt là sự tham gia tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí đưa các tin, bài, phóng sự đã phản ánh được những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhạy cảm trong công tác bảo đảm chất lượng VSATTP, được truyền tải dưới nhiều hình thức và đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra của liên ngành ở Trung ương và địa phương đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận với sự tham gia của các ngành Y tế, Quản lý thị trường, Công an, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Công nghiệp, Khoa học - Công nghệ, Uỷ ban nhân dân các cấp. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý những vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được các Ban, ngành, địa phương duy trìthường xuyên và triển khai tích cực hơn so với cùng kỳ năm trước; góp phần nâng cao nhận thức của người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

Nhìn chung, sau chiến dịch “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006 nhận thức của người tiêu dùng về VSATTP và các kiến thức khoa học về VSATTP đã được nâng cao, góp phần tích cực cho các hoạt động bảo đảm chất lượng, VSATTP.

2. Tồn tại: 

a) Mặc dù công tác truyền thông giáo dục về VSATTP của ngành y tế cũng như của các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên nhận thức của một bộ phận người dân, đặc biệt đồng bào tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi về vấn đề VSATTP còn nhiều hạn chế. Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về VSATTP còn tồn tại ở một số nơi, một số cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh và cả trong tiêu dùng thực phẩm. Cụ thể như:

- Việc bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố đang là vấn đề bức xúc hiện nay, tình trạng thực phẩm đã chế biến sẵn bán tại các chợ rất phổ biến, nhất là điều kiện vệ sinh cơ sở, vệ sinh dụng cụ chế biến và vệ sinh cá nhân người trực tiếp chế biến thực phẩm chưa bảo đảm. 

- Tình trạng ngộ độc thực phẩm do ăn phải thực phẩm có độc tố tự nhiên (đặc biệt là nấm độc, mật cá trắm, rượu) vẫn còn tái diễn với số người tử vong vẫn còn ở mức cao. Một số nơi, nhất là ở các tỉnh ven biển miền Trung tình trạng kinh doanh, chế biến, sử dụng cá nóc vẫn còn tiếp diễn.

- Tình trạng sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép vẫn còn phổ biến.

b) Ở nhiều địa phương, công tác bảo đảm VSATTP chưa được sự quan tâm đúng mức của lãnh chính quyền các cấp, một số địa phương chưa thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP, hoặc đã thành lập nhưng hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành không thường xuyên và kém hiệu quả nhất là ở các cấp xã, phường. Ở nhiều địa phương công tác bảo đảm VSATTP còn khoán trắng cho ngành y tế, do đó hiệu quả công tác bảo đảm VSATTP chưa cao, chưa huy động triệt để tính xã hội hoá trong các hoạt động bảo đảm VSATTP. 

c) Công tác giám sát ô nhiễm thực phẩm:

- Công tác kiểm tra vệ sinh thú y, vệ sinh giết mổ gia súc, gia cầm ở nhiều địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức, mô hình giết mổ tập trung còn quá ít, chủ yếu là giết mổ nhỏ lẻ, ở ngay trong khu dân cư.

- Tình hình thực phẩm ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hoá chất độc hại vẫn đang là vấn đề tồn tại lớn. Tình trạng sử dụng thuốc tăng trọng trong chăn nuôi còn khá phổ biến. Công tác quản lý việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt là thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục cho phép sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, vẫn chưa có bước chuyển biến tích cực. 

- Công tác kiểm soát VSATTP thuỷ sản lưu thông nội địa vẫn chưa được cải thiện rõ rệt so với các năm trước.

d) Công tác quản lý thực phẩm nhập khẩu qua biên giới, nhất là theo đường tiểu ngạch hiện vẫn chưa kiểm soát được.

đ) Đội ngũ cán bộ làm công tác VSATTP còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn, nhất là ở tuyến xã, phường và huyện, thị xã đa số là cán bộ kiêm nhiệm. Do đó, công tác thanh tra, kiểm tra về VSATTP ở nhiều địa phương không được triển khai thường xuyên mà chỉ tập trung vào những dịp “cao điểm” như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.

3. Bài học kinh nghiệm:

a) Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; vai trò chỉ đạo của các cấp chính quyền, phối hợp liên ngành và đoàn thể ở địa phương đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm chất lượng VSATTP, đặc biệt là vai trò và sự tham gia tích cực của tuyến xã, phường.

Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu Chính quyền địa phương quan tâm đến công tác bảo đảm chất lượng, VSATTP thì ở đó kết quả triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng, VSATTP thường thu được kết quả tốt hơn.

b) Tăng cường công tác truyền thông về Pháp lệnh VSATTP, Nghị định 163 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; nêu cao vai trò trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nâng cao ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về VSATTP. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ của cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình kịp thời phản ánh những bất cập, những hạn chế trong công tác quản lý thực phẩm, tạo mối quan tâm thực sự của đông đảo quần chúng đối với vấn đề VSATTP, đồng thời phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt công tác bảo đảm VSATTP. 

c) Duy trì và tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra về VSATTP, xử lý kịp thời những vi phạm về VSATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống.

IV- KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:

1. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp, trong đó Uỷ ban nhân dân các cấp cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm VSATTP, lãnh đạo và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm VSATTP tại địa phương.

2. Tiếp tục đầu tư hơn nữa cho các hoạt động truyền thông, giáo dục kiến thức về VSATTP; hỗ trợ thêm kinh phí, tài liệu truyền thông và kiến thức chuyên môn cho các tuyên truyền viên vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã, phường, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường xã hội hoá trong hoạt động truyền thông giáo dục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và kiến thức về VSATTP cho các đối tượng dưới nhiều hình thức để đạt hiệu quả cao hơn.

3. Xây dựng lực lượng thanh tra chuyên ngành VSATTP đủ mạnh về số lượng và thẩm quyền giúp đưa công tác bảo đảm chất lượng VSATTP từng bước đi vào nề nếp.

4. Tăng cường đầu tư trang thiết bị kiểm nghiệm VSATTP chuyên sâu, hiện đại đủ năng lực kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế cho các Trung tâm kiểm nghiệm VSATTP quốc gia và trang bị test kit kiểm tra nhanh VSATTP cho tuyến quận, huyện để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên tại địa bàn.

5. Cần tăng cường phối hợp liên ngành hơn nữa giữa ngành Y tế, Văn hoá thông tin và các Ban, ngành liên quan trong quản lý hoạt động quảng cáo về thực phẩm.

6. Tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm ngay từ nguyên liệu thực phẩm và quá trình sản xuất: 

- Xây dựng các vùng nguyên liệu an toàn (vùng rau an toàn, thịt, cá an toàn).

- Đẩy mạnh áp dụng hệ thống HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo lộ trình Kế hoạch hành động quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Củng cố hệ thống báo cáo ngộ độc thực phẩm tại các đơn vị và tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm thực phẩm tại các địa phương. Huy động cộng đồng, các tổ chức và cá nhân tham gia vào công tác giám sát và báo cáo ngộ độc thực phẩm.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2006. Bộ Y tế với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./. 
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		2		Lai Châu		90		6		9		6		1				6		1						6		1						6		2				1		1						1		18										8		bao phủ toàn tỉnh		2		toàn tỉnh				15		1500		2500		12		12		0		1		6		7				472		200		48.3		25		9										1		2		0		Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, tổ chức triển khai đúng tiến độ, có sự hưởng ứng và tham gia của cộng đồng. Tồn tại: công tác đảm bảo VSATTP  mới chỉ triển khai ở thị trấn, thị xã nơi đông dân cư, chưa triển khai được đến xã. Cán bộ làm công tác VSATTP chưa có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn còn hạn chế. Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác xét nghiệm. Kiến nghị: Bổ túc nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác VSATTP. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác xét nghiệm.

		3		Điện Biên		8		8		8		8		1		8		8		1				8		8		1								1		0		0		0		4		327		8		371cơ sở		1		40		16				18				15						70		400		6500		20		20				1		8		17		1818		913		689		76.0		229		227		2		200		0		0		2		11		6		Việc thực hiện và triển khai công tác ĐBCLVSATTP "Tháng hành động vì CLVSATTP"kịp thời, đúng tiến độ dưới sự chỉ đạo sát sao từ tuyến tỉnh-xã. Tồn tại: Kiến thức về VSATTP của đồng bào dân tộc còn bị hạn chế. Kiến nghị: Hỗ trợ kinh phí và tài liệu truyền thông tuyên truyền bằng tiếng địa phương.

		4		Sơn La		201		11		171						171		10						201		11		1						8				89		11				7		3200		4		124		0				35		16000		12		11200		6						163		11738		12120		14		1		11		4		11		15				668		485		72.6		50		14		36		17750000		6		2		3		13		0		Triển khai công tác ĐBCLVSATTP "Tháng hành động vì CLVSATTP" đúng tiến độ. Tồn tại: Kế hoạch chỉ đạo của địa phương xây dựng muộn. Kiến nghị: tăng cường hỗ trợ kin phí cho hoạt động của công tác ĐBCLVSATTP.

		5		Lào Cai		164		39		9		9		1		0		0		0																				9				78		3863		7		548		1		20		173				39		0								139		1080		25000		10		20				3		9		12		2764		1413		992		70.2		498		282		8		3600000		131		0		1		4		4		Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện "Tháng hành động vì CLVSATTP"được sự quan tâm của các cấp chính quyền, các nội dung thực hiện được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, tuyến xã đã bước đầu quản lý, kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn.Tồn tại: Nội dung tuyên truyền chưa được phong phú, đa dạng, phù hợp với nhận thức và văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiệp vụ chuyên môn còn yếu. Đa số các huyện chưa có lò mổ tập chung, công tác thú y chỉ kiểm tra sau mổ. Phong tục dùng thực phẩm hái lượm từ tự nhiên còn rất phổ biếnvì vậy rất dễ xảy ra NĐTP có độc tố tự nhiên. Kiến nghị: Hỗ trợ tập huấn chuyên môn cho các cán bộ làm công tác VSATTP. Có giải pháp ưu tiên về kinh phí, tài liệu truyền thông cho các tỉnh miền núi.

		6		Yên Bái		180		9		110		9		1		9		9		0				0		9		1				55				1		55		9		1		235		22497		49		2442		0		0		6		386		18				6		9000				111		1000		4000		1		400		600		29		11		40		2490		1676		1311		78.2		61		30		0				46		1		0		0				Được sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp chính quyền và các ban ngành, đoàn thể nên hoạt động triển khai rộng khắp ở 9/9 huyện thị, thành phố. Nhận thức về VSATTP của người dân đã có những thay đổi đáng kể, ý thức ĐBVSATTP của các cơ sở thực phẩm được nâng cao. Tồn tại: Tăng đầu tư kinh phí cho hoạt động VSATTP, đầu tư xây dựng hệ thống kiểm nghiệm tại tuyến huyện, thị. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môncho tuyến cơ sở về VSATTP. Đề nghị Cục ATVSTP sản xuất thêm tài liệu truyền thông dưới hình thức đĩa hình để triển khai tuyến cơ sở được thuận lợi.

		7		Hà Giang		195		11				11		1						4								2								1				11		1		5		600		5		330		2		85		195				31				10						220		400		5500		13		13		0		13				13				1119		845		75.5				247		27		26470000		85		1		0		0		0		Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của ngành y tế, công tác VSATTP ngày càng được hoàn thiện, năng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về VSATTP. Thiết lập được hệ thống quản lý và chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đén huyện xã. Công tác truyền thông được tăng cường, công tác thanh kiểm tra giám sát được củng cố. Tồn tại: Chưa có cán bộ chuyên trách về VSATTP, đặc biệt là đối với các tuyến huyện. Thiếu trang thiết bị xét nghiệm về VSATTP. Một số cơ sở còn chưa thực hiện các quy định về VSATTP còn sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép. Sự xâm nhập thực phẩm qua cửa khẩu biên giới là một thách thức đối với công tác ĐBVSATTP. Kiến nghị: Tăng kinh phí cho hoạt động VSATTP, hỗ trợ đào tạo cán bộ chuyên môn.

		8		Tuyên Quang		140		6		117		6		1		9		6		1				59		6		1				104		6		1		82		6		1		471		3095		1		38		2		82		429		1200 thôn, bản		16		toàn tỉnh		6		toàn tỉnh				148		1145		3107		1		55				48				48		2905		928		688		74.1				137		14		4200000		29		2		0		0		0		Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện công tác thanh kiểm tra trên diện rộng. Huy động các ban ngành cùng tham gia, cùng vào cuộc. Tồn tại: Tuyến huyện thị chưa chủ động trong việc tổ chức thực hiện triển khai các hoạt động, kế hoạch xây dựng chưa sát với thực tế địa phương. Kiến nghị: Tăng mức chi phí cho cán bộ đi kiểm tra từ 8000đ,ngày-200.000đ/ngày.

		9		Cao Bằng		189		13				13		1						3						13		1						13		1				13		1		212		15820		1		39		0				52		toàn tỉnh		7		toàn tỉnh		2						140				5096				189				1		13		14				906		763		84.2				59		25				44		11		0		0		0		Được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gai của các ban, ngành, đoàn thể. Tồn tại: Chưa có điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Kiến nghị: Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ tỉnh, huyện về VSATTP. Tăng cường đầu tư kinh phí.

		10		Lạng Sơn				11				11						11		2								1												11		1		266		45399		18		750						70				22		70		2		10				263		342		8000		1		15		cổ động		13				13		3034		2130		1630		76.5		169		100		69		1785		0		0		0		0		0		Cổ động các chợ trong tỉnh, quốc lộ chính. Hoạt động đồng bộ, công tác phối hợp liên ngành tốt, kiến thức VSATTP của người dân được nâng cao.Tồn tại:thiếu trang thiết bị xét nghiệm nhanh, thiếu cán bộ chuyên trách, năng lực chuyên môn còn yếu, khả năng xủ phạt còn hạn chế. Kiến nghị: Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ, hỗ trợ thêm trang thiết bị xét nghiệm nhanh.

		11		Bắc Cạn				8				8		1				8		1						8		1						8		1				8		1		123		9384		4		142		0		0		108				53				5						121		3947		8650		10		35								12		2748		1095		559		51.1		536		26		23		6250000		13		0		0		0		0		năng lực cán bộ hạn chế, hầu hết các bếp ăn nội trú chưa được quan tâm trang bị đủ đk vs

		12		Thái Nguyên										1						1								1		SYT						1						1		233		17480		87		2876						375		toàn tỉnh		24		toàn tỉnh		7						201		244		755		27		1				85				85		6322		3604		2704		75.2		379		197		89		25800000		0		0		0		0		0		Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, công týac đảm bảo chất lượng VSATTP ngày càng được chú trọng, có sự phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành, các cấp, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền được chú trọng, rộng khắp, phần lớn người tiêu dùng đã biết sử dụng, lựa chon thực phẩm. Khó khăn, tồ tại:Sử lý vi phạm còn hạn chế, lực lượng thanh tra còn quá mỏng, trang thiết bị, hoá chất phục vụ công tác thanh kiểm tra còn thiếu.Cán bộ y tế tham gia kiểm tra còn yếu kiến thức VSATTP, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thực phẩm. Kiến nghị: Phân cấp công tác thanh kiểm tra để trách chồng chéo khi đi kiểm tra cơ sở, xây dựng mạng lưới cộng tác viên thanh tra y tế tuyến huyện để trở thành nòng cốt cho công tác thanh kiểm tra.

		13		Phú Thọ		274		12		274		12		1		274		12		2				274		12		1				274		12		4		274		12		1		61		3516		56		2213						1485				42				17						593		9486		3256		400		400				287				287		12102		1090		847		77.7				36		14		3800000		0		0		0		0		0		Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể, tổ chức triển khai đúng tiến độ, có sự hưởng ứng và tham gia của cộng đồng. Tồn tại:công tác đảm bảo VSATTP tại các xã phường chưa đồng đều, đặc biệt ở các vùng rừng núi, vùng sâu, vùng xa. Số lượng mẫu thực phẩm kiểm nghiệm còn ít so với nhu cầu. Kiến nghị: xin hỗ trợ thêm kinh phí để triển khai các hoạt động cho công tác đảm bảo VSATTP tại các tuyến xã phường, thị trấn. Xin đàu tư thêm trang thiết bị, hoá chất, test kít kiểm nghiểm cho các tuyến xã, phường, thị trấn.

		14		Vĩnh Phúc										1						1								1								1						1		12		2670		0				0				4750		toàn tỉnh		11		toàn tỉnh		19						184		1000		30000		30		1		0		163				163		977		497		318		63.9		2		1		1		300000		0		0		1		12		0		Được sự quan tâm của UBNDT và các ban ngành liên quan, công tác tuyên truyền được triển khai rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân, công tác thanh kiểm tra được tiến hành đồng loạt từ tuyến tinh-huyện-xã.

		15		Bắc Giang		229		10		157		10		1		229		22		2				229		10		1				156		10		1		70		10		1		427		37185		64		1034		7		100		1819				20				4						225		3627		76174		471		625		180800		166				166				2434		1529		62.8		362		375		17		6700000		1		0		1		9		2		Các huyện đều có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo VSATTP, công tác truyền thông được tăng cường, đa dạng truyền thông cho mọi đối tượng đặc biệt chú trọng đến các đối tượng sản xuất, chế biến kinh doanh dịc vụ ăn uống. Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ĐBVSATTP được duy trì thường xuyên.Khó khăn, tồn tại:cán  bộ chuyên trách về thực phẩm còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn (đặc biệt tuyến huyện và xã).Chưa có trang thiết bị sử dụng trong công tác thanh, kiểm tra, hệ thống labo xét nghiệm tại các huyện, thành phố còn thiếu về trang thiết bị dụng cụ. Kiến thức về VSATTP còn hạn chế đặc biệt vùng sâu, vùng xa, kinh phí phục vụ cho công tác ĐBVSATTP còn thiếu. Kiến nghị: Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, trang thiết bị, kinh phí, cung cấp các tài liệu phục vụ, học tập, kiến thức VSATTP cho người quản lý, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm.

		16		Bắc Ninh		125		8						1						1								1				123		8		1		123		8		1		44		640		2		93		0				1006				2				1						236		321		8710		1		65				1		8		9				2030		1600		78.8				146		8				2		1		1		6		0		Có sự chỉ đạo thống nhất từ tỉnh-xã, phường. Sự phối hơpự hoạt động chặt chẽ của chính quyền các cấp với các ban, ngành liên quan. Thanh kiểm tra hoạt động tích cực , đạt hiệu quả cao. Tồn tại: việc sử lý vi phạm còn hạn chế. Kiến nghị: Cấp kinh phí sớm để chủ động ntrong các hoạt động.

		17		Quảng Ninh								14		1						2								1						14						14		1		243		8074		90		2071		21		240		1124		825000		239				16						284		598		5020		280		152				25				25		4132		1060		1486		65.4				192		25		11150000		25		15		3		47				Việc thực hiện triển khai "Tháng hành động vì chất lượng VSATTP" đồng bộ từ tỉnh- huyện- xã, phường. Công tác truyền thông được đẩy mạnh và đa dạng hoá dưới nhiều hình thức, nhận thức của người dân về VSATTP được nâng lên một bước. Tồn tại, yếu kém: một số cơ sở chưa  chấp hành tốt Pháp lệnh về VSATTP. Trình độ trong công tác thanh kiểm tra còn hạn chế, việc sử phạt còn chưa nghiêm. Kiến nghị: Kinh phí hoạt động còn hạn hẹp, có chương bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ làm công tác về VSATTP, cung cấp tài liệu truyền thông và các trang thiết bị kiểm tra nhanh.

		18		Hải Phòng		218		14		218		14		2		210		14		3				210		14		2				162		14		2		162		13		1		72		2850		32		1300		1		45		20		toàn tỉnh		10		70%dân số		6						272		1200		4900		2		250		800										2483		1792		72.1		138		53		33		39500000		41		10		2		94		0		Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền  các cấp, đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức cho cả người tiêu dùng lẫn người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tiến hành mạnh mẽ thanh tra, kiểm tra, sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần tăng cường kỷ cương, đảm bảo VSATTP trong sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm.Tồn tại: Tài liệu tuyên truyền chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, kinh phí, phương tiện, lực lượng cán bộ phục vụ cho công tác VSATTP. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện đầy đủ các quy định về VSATTP(điều kiện cơ sở, khám SK, học tập kiến thức VSATTP) cơ sở thức ăn đường phố, cơm hộp rất nhiều, nhưng chưa được quản lý chặt chẽ do chính quyền một số nơi chưa thực sự vào cuộc. Còn có sự chồng chéo của nhiều đoàn thanh tra gây phiền hà cho cơ sở. Kiến nghị: Trung ương và thành phố hỗ trợ thêm kinh phí, phương tiện, lực lượng cán bộ phục vụ công tác VSATTP.

		19		Hoà Bình		214		11		214		11		1		214		11		1				214		11		1				27		10		1				10		1		379		36000		314				0				134		284400		9				5						224		1608		9535		112		1				12				12		3477		2542		2063		81.0		184				95		24500000		2				1		2		1		Kiến nghị: Đề nghị Cục An toàn VSTP sớm cấp test-kit kiểm tra nhanh.

		20		Hà Tây										1						2								1								1						1		234		9952		34		1507		24		708		6320		2500000		26				25		1500tờ				522		576		10000				38		5lớp thiVSATTP		7		14		21		7225		4425		3358		75.9				279		18		12500000		0		0		0		0		0		Được chính quyền các cấp quan tâm, các ban ngành cùng vào cuộc, nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống cùng hưởng ứng. Công tác giáo dục truyền thông đã được coi trọng. Tồn tại:Chưa có sự chỉ đạo sát sao, chưa có sự phân công cụ thể cho từng ban ngành. nhận thức của các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm vẫn còn hạn chế,  chưa thực hiện chế độ lưu mẫu theo quy định.

		21		Hải Dương		263		12		263		12		1						1								1								1						1		130		13500		25		2250		5		350		15				12				8						765		700		150000		5		285		1500		10		12		22				868		386		44.0				54		39		14300000		0		6		1		15		0		Kiện toàn BCĐ từ tỉnh-huyện-xã, có sự chỉ đạo của các cấp chính quyền tới tận cơ sở. Tồn tại: ở một số huyện xã vai trò của chính quyền địa phương chưa được phát huy. Nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm chưa tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP và chuă đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế trong sản xuất ché biến thực phẩm.

		22		Hưng Yên										1						1								1								1						1		60		3085		12		670						1550				28				45						250		1200		3300		1		200		pano 25		1				1		1800		1345		1076		80.0																				Được chính quyền các cấp quan tâm, các ban ngành cùng vào cuộc. Công tác giáo dục truyền thông đã được coi trọng, tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức phong phú, nên đã thu được những kết quả nhất đinh. Tồn tại: gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, trong kiểm nghiêm, trong phối hợp thanh tra kiểm tra. Đặc biệt loại hình thức ăn đường phố là loại hình có mối nguy cơ cao gây NĐTP.

		23		Thái Bình										1						1		SYT, CT tỉnh						1		SYT						1						1		310		12576		250		9850		11		760		3564				13				6						738		1585		6840		8		305				2		8		10		4891		4891		3481		71.2		38		25		12		4500000		0		1		0		0		0

		24		Nam Định		229		10		229		10		1		229		10		1				229		20		1				229		10		1						1		58		5510		10		500		0				60		toàn tỉnh		90		toàn tỉnh		10						525		1000		4000		1		350				3		10		13		5345		2330		1543		66.2				687		0				0		0		1		35		0		Công tác VSATTP đã có chuyển biến về cả chiều rộng, lẫn chiều sâu. đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, đoàn thể và chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. Tồn tại: chưa tổ lễ phát động trên phạm vi toàn tỉnh. chưa huy động dược nguồn vật tu cộng đồng cho công tác VSATTP. Kiến nghị: Hỗ trợ các phương tiện xét nghiệm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

		25		Hà Nam		116		6		116		6		1				6		1		UBND tỉnh, SYT				6		1		SYT		116		6		1		36		6		1		218		3560		5		125		3		218		628				7				3						260		328		10500		1		250								13		2676		1052		630		59.8		190		40		41		9350000						42		80		0

		26		Ninh Bình		145		8		97		8		1		65		8		1				62		8		1				66		8		1		51		8		1		45		4970		2		150		1		95		1795				1				0						410		900		11000		15		156		300		1		8		9				1704		973		57.1		41		16		42		28800		2		0				27		0		Có sự chỉ đạo kịp thời của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành trong tỉnh trong triển khai "Tháng hành động vì CLVSATTP" nói riêng và các hoạt động đảm bảo ATVSTP nói chung. Phát hiện và sử lý kịp thời những hành vi vi phạm của các cơ sở sản xuất,kinh doanh thực phẩm góp phần tích cực vào việc giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về VSATTP. Tồn tại, yếu kém: Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, các quy định về VSATTP của nhân dân còn hạn chế. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmđã có hành vi vi phạm về chất lượng VSATTP. Nhân lực, trang thiết bị còn hạn chế, kinh phí ít không đảm bảo cho triển khai công tác ĐBVSATTP. Kiến nghị: Đề nghị tỉnh, trung ương hỗ trợ kinh phí hoạt động, mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác xét nghiệm VSATTP đặc biệt là tuyến cơ sở.

		27		Thanh Hoá		634		27				27		1				27		1						27		1						27		2				17		1		125		13645		34		3297		0				1122		toàn tỉnh		2		toàn tỉnh		10						588				37547		1		1				2		27		29				22		11		50.0		4		0		4		3100000		0		0		1		12				Công tác ĐBVSATTP đã từng bước mang tính xã hội hoá cao, BCĐ của các huyện đã được kiện toàn, công tác giáo dục truyền thông đã được nâng cao về cả mặt nội dung và hình thức. Việc tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP, khám SK định kỳ có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, thanh tra được tăng cường ở các tuyến, từng bước lập lại trật tự, kỷ cương trong các hoạt động ĐBCLVSATTP. Tồn tại:Công tác phối hợp liên ngành của BCĐ các cấp, đặc biệt tại tuyến xã phường chưa tốt, chính quyền cấp xã chưa thực sự quan tâm, chưa có giải pháp đồng bộ để công tác ĐBCLVSATTP có sự phối hợp liên ngành được tốt và mang tính xã hội hoá cao nên kết quả ĐBATVSTP còn hạn chế.

		28		Nghệ An		472		19		168		9		1		291		25		1				133		12		1				155		10		1		66		12		1		205		12725		8		568		0				1529				91				2						434		529		40000		27		27				107				107				6177		4902		79.3		1153		407		10		1660000		14		2		69		73		0		Công tác VSATTP được các cấp chính quyền , các ban ngành quan tâm, hệ thống truyền thanh đã bao phủ gần hết số xã trên địa bàn, người tiêu dùng đã ý thức được việc sử dụng thực phẩm sạch.Tồn tại: đội ngũ cán bộ tuyến tỉnh, huyện, xã thiếu về số lượng, yếu về chất lượng

		29		Hà Tĩnh		261		11		261		11		1				11		1				261		11		1						11		1		33		11		1		144		11142		45		2653						997		1297492		28				2						376		2000		24000		13		275				1		11		12		3252		2387		1431		60.0		928		912		16		10450		2		0		1		52		0		BCĐ VSATTP có từ tỉnh-xã.Triển khai tốt công tác thanh kiểm tra. Công tác truyền thông đã có nhiều cố gắng.

		30		Quảng Bình		159		7								159		7		1		SYT		159		7		1		TTYTDP		159		7		1		159		7		1		106		12560		3		115		0		0		60				12				5						256		1156		1200		2		0		8 đoàn cổ động								1878		492		320		65		172		152		8		1750000		12		0		0		0		0

		31		Quảng Trị		138		10		138		9		1		112		9		1				130		9		1				112		9		1		112		10		1		35		1275		17		933		4		161		236				11				25						56		415		10000		1		18				1		9		10		4193		2824		1932		68.4				53		5		1200000		8		0		0						, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng. Tồn tại: Nguồn kinh phí đầu tư cho chương trình VSATTP quá ít nhất là tuyến xã phường, ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, hoạt động của các xã miền núi và các xã ven biển vì thiếu kinh phí và phương tiện truyền thông. Sử lý vi phạm về VSATTP tại tuyến xã phường còn nhiều hạn chế. Kiến nghị:cung cấp tài liệu tập huấn, hướng dẫn xây dựng mạng lưới giám sát NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm.

		32		Thừa Thiên Huế		150		9		102		9		1		102		9		1				98		9		1				64		9		1		64		9		1		248		5069		69		1045		4		75		1310				2				5						20298		17395		2680		160		65		6		1		9		10				1640		1218		74.2		190		171		19		8200000		4		3		0						Được sự quan tâm ủng hộ của các ban, nganh , đoàn thể, công tác VSATTP đã được triển khai rộng khắp, có hiệu quả trên toàn tỉnh và tạo được sự quan tâm củanhan dân với vấn đè VSATTP. Các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩmđã thực hiện việc tập huấn, khám sức khoẻ định kỳ theo quy định, nâng cấp cơ sở vật chất. Đa dạng tuyên truyền, nên ý thức người dân về vSATTP đã có những chuyển biến rõ rệt. Tồn tại:Một số UBND xã phường chưa thực sự quan tâm đến công tác VSATTP. Kiến nghị: Cần sớm hoàn chỉnh quy định về tổ chức quản lý, nhiệm vụ và biên chế cán bộ làm công tác VSATTP cho từng tuyến. Cần sớm có hệ thống thanh tra chuyên ngành về VSATTP.

		33		Đà Nẵng		56		7		56		7		1						1		/ SYT						1		/SYT, TTr				7		1				3		1		141		5115		25		1768		14		350		882				19				7						81		900		2618				84				5		7		12		6918		2876		2169		75.4		707		334		32		17300000		9		0		0		0		0

		34		Quảng Nam		233		17		233		17		2		233		17		2				233		17		1				0		17		1		233		17		1		357		27997		101		13020		97		4820		1721				15				10						1540		2400		10000		20		252								250		11736		9096		7346		80.8		1750		1687		9		2000000		43		1		0		0		0

		35		Quảng Ngãi		104		14		108		14		1						2								1								1		18		14		1		400		15657		16		357		2		50		240				8				20						75		595		895		1		214								46		6794		1139		761		66.8		202		165		37		15200000		0		0		0		0		0

		36		Bình Định		157		11		148		11		1		148		8		1				157		11		1				124		10		1		0		9		0		92		16927		23		877						1442				32				6						560		2000		16146		20		140				2		11		19		6579		2331		1498		64.3		833		781		52		33850000		0		2		1		5		0

		37		Phú Yên		106		9				9		1		106		9		1				106		74		1				106		9		1		106		9		0		10		2764		12		1924						1284				10				15						115		600		50000		1		120				1		9		44		2960		1369		1171		85.5						1								1		2		0

		38		Khánh Hoà		137		7		137		7						7		2						7		1												6		1						13		1098						96				8										421				5129								1		7		123				2213						264				35		28650000												22 xã chưa thành lập đoàn kiểm tra

		39		Kon Tum		95		9		0		2		1		0		4		1				0		9		1				95										1		67		3231		18		494						111				47				6						20		400		600		2		12				10				10		962		441		257		58.3		12		9		3		14000000		2		0		1		3		0

		40		Gia Lai		191		15		22		10		1		38		10		1				17		14		1						8		1		2		4		1		14		1352		10		286						229				86				4						140		590		6612		17		17				16				16		1511		827		352		42.6		91		43		32		85650000		14				2		13

		41		Đak- Lắc		170		13		100		13		1		97		13		1				97		13		1				26		13		1		30		13		1		195		2500		59		478		52		200		593				80				10						240		2138		4450		30		200				4				108		5208		3188		2122		66.6		504		351		87		45750000		65		1		2		41		0		thu giữ một số thực phẩm không đảm bảo VSATTP

		42		Đak Nông		61		7		56		7		1		61		7		1				61		7		1		CT UBND tỉnh, SYT,		0		7		1				1				5		225		16		620		2				224				32				13						85		3094		9353		76		68				1		6		10		1846		808		485		60.0		323		282		35		12400000		35		2		0		0		0		nhiều địa phương còn khoán hẳn cho y tế

		43		Lâm Đồng		145		12		145		12		1		0		0		0		0		145		12		1		UBND										12		1		381		20000		8		453		1		50		952				66										204		2000		4000		40		160				1		12		76		8972		6394		5569		87.1		951		138		19				96				2		31		0		công tác phối hợp liên ngành chưa đồng bộ, khó quản lý thức ăn đường phố

		44		Ninh Thuận				6						1				6								6		1												6		1

		45		Bình Thuận		126		9		126		9		1		126		9		1		CT tỉnh		126		9		1		PCT		100		9		1						1		329		9170		76		507		1		40		781				63				2						227		7531		29800		23		107				3		11		14				3110		2477		79.6		401		361		29		40050000		11				1		71		0		một số huyện thị chưa thành lập BCĐ liên ngành VSATTP mà lấy BCĐ Chương trình y tế lồng ghép; nhận thức các ban ngành đoàn thể còn chưa cao về ý nghĩa của THĐ

		46		Bình Dương		89		7		12		6		1				5		1						7		1						3		1				4		1		7		303		4		333						946				1				1						161		1150		3210		95										9		4284		904		605		66.9		168		152		14		27900000		2		0		2		101		0		nhân lực còn thiếu, kiêm nhiệm; tuyến xã chưa thực sự quan tâm đúng mức

		47		Bình Phước				8				8		1				8		1		UBND tỉnh				8		1		GĐ SYT				8		1				1		0		47		11207		4		233		6		273		291		93857		15				2		87800				147		1200		1634		20		150								9		4851		785		676		86.1		119		97		17		16850000		5		0		1		6		0

		48		Đồng Nai		171		11		171		11		1		171		11		1		CT tỉnh		171		11		1		CT tỉnh		171		11		1		171		10		1		270		22782		56		2149		18		271		2800				40				1						192		2000		12000		12		172		Hội chợ triển lãm						214		13223		7696		5201		67.6		231		98		114		75700000		68				0		0		0		Thu hồi một số sản phẩm TP; khó đạt được chỉ tiêu 100% các cơ sở thực phẩm nguy cơ cao đạt tiêu chuẩn HACCP; trình độ cán bộ còn hạn chế; đa phần kiêm nhiệm

		49		Tây Ninh		95		9		72		9		1				9		1		GĐ SYT				9		1		GĐ SYT				9		1				9		1		44		1593		6		135		3		92		1343				6				6						195		4320		2880		4		216		xe cổ động		1		9		10		3592		1916		1704		88.9		81		57		3		4000000		20		1		0		0		0		Cán bộ còn kiêm nhiệm, nhân lực thiếu, còn sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục

		50		Bà Rịa- Vũng Tàu		82		8		57		8		1		27		8		1				27		8		1				16		8		1				8		1		12		2430		20		894						164		toàn tỉnh		12		toàn tỉnh		2						151		10000		10000		2		1				91				91				1399		11137		79.5		286		8		10						2		15		22				Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban ngành liên quan. Công tác kiểm tra thanh tra được thực hiện thường xuyên. Có sự tiến bộ rõ trong nhận thức cũng như thay đỏi hành vi về VSATTP.?

		51		Tp. Hồ Chí Minh		249		21		249		21		1		252		35		1				242		40		1				112		32		1		89		22		1		397		15279		93		4198		16		1146		1979		70606		1				18						796		17257		78940		180		435		349		8		24		32				10392		8941		86.0		186		110				81650000		44		28		3		82		0		?

		52		Long An		188		14		188		14		1				28		1						14		1						14		1				3		1		17		829		6		190		0				165				0				2						254		146		70		1		21		0		1		14		15		5644		3874		3391		87.5		481		461		20				0		0		0						?

		53		Tiền Giang										1						1		SYT, UBND						1								1				9		1		93		4519		6		170		1		50		574				1				0						188		5700		13000		1		1		180		2						3823		936		876		93.6		29		13		10				4		0		4		71		0		?

		54		Đồng Tháp		142		11		78		7		1		56		6		1				57		8		1				31		9		1		17		9		1		19		2569		6		1536		0				274		toàn tỉnh		13		toàn tỉnh		2						182		4000		6380		1		160				1		11		12				4472		3466		77.5				433		31				73		0		4		122		0		?

		55		Bến Tre		161		8		43		8		1		32		8		1				46		8		1				14		8		1		1		8		1		385		23100		11		574		3		156		2563		390000		35				4						319		1500		6800		2		169		8		113				113				3350		3190		95.2		360		241		47				4		0		0						?

		56		Vĩnh Long		107		7		107		7		1		24		7		1				44		7		1				59		7		1		3		7		1		119		4412		28		847		0				3157				2				3						110		2000		32000		1		110				2		7		9				4761		3602		75.6		1159		144		70		124900000		42		0		1		48		0		?

		57		Trà Vinh				8				8		1				8		1						8		1						6		1				8		1		10		12000		1		37		1		40		20				2				2						144		1500		20000		1		118				9				9				1783		1368		76.7		415		387		5		7500000		23		0		9		23		0		?

		58		An Giang		152		11				9		1		149		11		1				152		11		1						11		1		0		0		0		92		1562		1		42		10		350		3003				30				5						369		387		2176		14		299				49				49		1233		955		810		84.8		536		388		6		13100000		0		0		0						Không tổ chức LPĐ

		59		Cần Thơ		67		8		67		8		1		67		8		1				67		8		1				67		8		1		67		8		1		23		473		6		237		8		384		742		toàn tỉnh		36		toàn tỉnh		20						90		1200		3000		4		77		150		77				77				3737		3129		83.7		373		332		41		45650000		17		3		0						?

		60		Hậu Giang		63								1						1								1								1						1

		61		Sóc Trăng				9				9		2				9		2						9		1						9		3				9		1		15		86		2		128		1		35		42				15		toàn tỉnh		1		toàn tỉnh				97		2124		2025		1		113				2		18		20		6261		2110		1686		79.9				373		27				16		0		0						?

		62		Kiên Giang		135		13				13		1						1		SYT,						1		SYT						1						1		28		4200		5		600						210				90				3						68		3600		3600		1		80				3				2		1359		1359		1237		91.0		122		93		29		33150000		0				0		0		0		Cán bộ thiếu và yếu về năng lực

		63		Bạc Liêu				7				1		1				7		1						7		2						7		1				7		1		4				1		42		2		100		47		toàn tỉnh		6		toàn tỉnh		2						31		1300		3000		1		69				1		7		8		2857		1984		1779		91.3		224		52		53		37550000		62		0		0						?

		64		Cà Mau		95		9		95		9		1		95		9		1		UBND tỉnh		95		9		1		SYT				9		1				9		1		12		2400		2		320		3				122				5				8						412		1200		1200		2		2								19		3255		1916		1576		82.3		249		225		20		25800000		4				0		0		0

				Tổng cộng		8403		615		5163		531		66		3764		510		75		0		4342		582		66		0		2723		459		64		2113		465		56		8511		9310066		2107		84078		331		11811		62064		5477741		1684		11270		459		96810		0		37273		150294		883684		2213		8044		186634		1660		327		2889		180238		146352		121111		73.3032787		19656		13366		2010		1015271016		1233		117		180		1135		13
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		Phụ lục 1: BẢNG PHÂN PHỐI TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG TRONG "THÁNG HÀNH ĐỘNG" QUA CÁC NĂM:

		stt		Loại tài liệu		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		1		Tờ rơi:

		1.1.		Mười lời khuyên bảo đảm an toàn trong chế biến thực phẩm		2000						20000

		1.2.		Lời khuyên cho người nội trợ		20000		20000

		1.3.		VSAT bếp ăn tập thể														40000		17500

		1.4.		Phòng chống ngộ độc cá nóc								30000		30000				40000		17500

		1.5.		Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm						20000		30000		30000		14250		40000		17500

		1.6.		Vệ sinh cá nhân												14250		40000		17500

		1.7.		Những điều cần biết về phụ gia thực phẩm												14250		40000		17500

		1.8.		HACCC- Một phương pháp quản lý chất lượng VSATTP												14250		40000		27700

		1.9.		Điều kiện bảo đảm VSATTP												18950		40000		17500

		1.10.		Quy định phòng ngừa, khắc phục NĐTP												18950		40000		17500

		1.11.		Các hành vi cấm												18950		40000		27700

		1.12.		Quản lý nhà nước về VSATTP												18950		40000		17500

		1.13.		Bảo đảm VSAT thức ăn đường phố								30000		30000		14250		40000		27700

		1.14.		Các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở thực phẩm						20000		30000		30000		18950

		1.15.		Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm																17500

		1.16.		Quy định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống																17500

		1.17.		Quy định đối với cơ sở dịch vụ ăn uống trong hội chợ, triển lãm, siêu thị																17500

				Yêu cầu chung về các điều kiện VSATTP trong sản xuất kinh doanh thực phẩm																17500

		1.19.

		1.20.

		2		Poster:

		2.1.		Đề phòng ngộ độc thức ăn		20000		20000

		2.2.		Hãy coi chừng nấm độc				10000										30000		40000

		2.3.		Hướng dẫn VSATTP cho chế biến TP				20000

		2.4.		10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm						20000		20000		20000		26200		30000		40000

		2.5.		Hãy coi chừng cá nóc độc						15000		20000		20000		2900		30000		20000

		3		Băng VD:

		3.1.		Thông điệp		61		80		80		150		120		74		80		80

		3.2.		Phổ biến kiến thức				80		80		150		120		74

		4		Băng cassette:

		4.1.		Thông điệp		61		80		80		150		160		74		80		80

		4.2.		Phổ biến kiến thức						80		150				74

		5		Khác:

		5.1.		Thông tư 04 “hướng dẫn về vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm		20000

		5.2.		Sách “Những điều cần biết về vệ sinh an toàn thực phẩm”		5000

		5.3.		Sách các bệnh truyền qua thực phẩm								4000

		5.4.		Sách"Hỏi đáp vềVSATTP"						2200

		5.5.		Sổ tay VSATTP và đề phòng NĐ				20000

		5.6.		Tờ tin								40000		40000		40000		40000		40000

		5.7.		Bản cam kết						20000

		5.8.		Phim DIA về VSATTP				20 bộ

		6		Địa phương:

		6.1.		Khẩu hiệu, băng rôn								11251		13675		34211		14875		37273

		6.2.		áp phích								71305		1.00E+05		91339		57615		2.00E+05

		6.3.		Tờ gấp								3.00E+05		8.00E+05		8.00E+05		1.00E+06		9.00E+05

		6.4.		Tài liệu truyền thông khác								2.00E+05		1.00E+05		58411

				Băng cassette:																8044

				Băng video																2213

		Phụ lục 2: BẢNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG "THÁNG HÀNH ĐỘNG" QUA CÁC NĂM

		stt		Hoạt động truyền thông		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

		1		Truyền hình VN

		1.1.		Phóng sự, tin, bài (VTV1, VTV3)  .		29		68 lần		45		70 lượt		10 tin bài + 8 lượt trên VTV3		26 tin bài		27 tin bài		25

		1.2.		Phổ biến kiến thức, toạ đàm (VTV2)		10				48		38 lượt		10 lượt		12 lượt		17 bài, 51 lượt phát		12 tin bài, 3 lượt phát

		1.3.		Thông điệp (sau bản tin thời sự)				21 ngày liên tục		14		97 lượt		100 lượt		70 lượt		100 lượt		100 lượt

		2		Đài TNVN

		2.1.		Thông điệp .		4 lần/ngày		2 lần/ngày		45		240 lần		240 lần		200 lần		300 lần		300 lần

		2.2.		Phóng sự, tin, bài (có phát lại 2 lần trong ngày).		25		65		162 tin bài 324 lượt thời lượng 2275 phút		165 tin bài 330 lượt thời lượng 2310 phút		175 tin, bài, 350 lượt, 1750 phút		150 tin bài, 300 lượt, 1500 phút		66 tin bài, 300 lượt, 500 phút		180 tin, bài, phóng sự

		2.3.		Thi tìm hiểu kiến thức VSATTP				437 bài dự thi		600 bài dự thi				5230000 bài dự thi của hs từ lớp 8 trở xuống

		3		Báo, tạp chí

		3.1.		Số báo thống kê được		22		21		43		43		19		19		21		24

		3.2.		Tin bài, phóng sự		90		209		282		247		172		170		392		385

		3.3.		ảnh về VSATTP				24		64		150		160		160

		3.4.		Thông điệp về VSATTP				5		16		18		18		18

		4		Địa phương:

		4.1.		Tổ chức tập huấn, nói chuyện				2242 buổi /154225 lượt người		4718 buổi/ 374037 lượt		4500 buổi 328936 lượt người		5614 buổi, 502714 ng dự		4813 buổi, 424915 lượt người,		5.569 buổi, 387.768 lượt người		2.107 lớp tập huấn/ 84.078 lượt người dự, 8.511 buổi nói chuyện với 9.310.066 lượt người dự, 331 cuộc hội thảo với 11.811 người dự

		4.2.		Phát thanh tỉnh				470		693		477		426		956		Phát thanh huyện 4585

		4.3.		Truyền hình tỉnh				539		556		470		448		487		1554		1624

		4.4.		Báo địa phương				278		447		426		416		531		293		459

		4.5.		Phát thanh xã/phường				2 lần/ngày		hàng ngày		hàng ngày				hàng ngày		47333 lượt		62.06

		4.6.		Tìm hiểu kiến thức						800000 bài dự thi								39 cuộc thi với 3590 tham gia

		4.6.		Tìm hiểu kiến thức						800000 bài dự thi								39 cuộc thi với 3590 tham gia

		Phụ lục 3: HOẠT ĐỘNG THANH TRA  TRONG "THÁNG HÀNH ĐỘNG" QUA CÁC NĂM

						1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

				Số đoàn thanh tra liên ngành TƯ		6		6		8		8		11		9		10		10

				Tỉnh được thanh tra		19/61		18/61		24 tỉnh/61		24 tỉnh/61		41/61		30/64		34/64		30/64

				Tỉnh có Kế hoạch triển khai THĐ				20										34/34		30/30

				Tỉnh thành lập đoàn thanh tra				59		60		55						61		64

				Số cơ sở được kiểm tra				67490		96534		1.00E+05		1.00E+05		1.00E+05		178		146.4

				Số cơ sở đạt tiêu chuẩn				49248 (73%)		73713 (76,4%)		76736 (69,6%)		76.703 (67,3%)		90880 (74,5%)		128.5		121.111 (73,3%)

				Số mẫu được xét nghiệm				15.43		18619		VSV: 5797; LH: 8104		35898		VSV: 5435;  LH: 17701		VSV: 2965  LH: 7054

				Số mẫu đạt tiêu chuẩn				80%		76,8%		LH: 68,9% VS:71,4%		75,3%		VSV:73,8%  LH:76,8%		VSV:73,3% LH: 72,8%

				Ghi chú:  * VSV: Vi sinh vật		* LH: lý hoá

		Phụ lục 4: TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG QUA CÁC NĂM

				Tình hình ngộ độc		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006

				Mắc		532		418		962		402		501		149		174		534

				Số vụ		20		29		30		10		11		16		15		22

				Chết		1		2		4		0		1		8		2		14

				Số vụ trên 30 ng mắc				5		6		3		5		1		1		6 (mắc ³ 50 người: 4 vụ)

				Do VSV		50%		14,3%		43,3%		31,5%		63,6%		25%		60%		31,8%

				Do thực phẩm độc		30%		0		26,7%				9,1%		37,5%		20%		18,2%

				Không rõ nguyên nhân		10%		85,7%		16,7%		10,5%		18,2%		25%		20%		27,3%

				Do hoá học		10%		0		13,3%		57,9%		9,1%		12,5%		0%		22,7%

				HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

						1999		2000		năm 2001		2002		2003		2004				2005

				Tỉnh,TP				54		58		50				54

				Huyện				213/627		523/627

				BCĐ

				Kinh phí				800000000		700000000				Từ trung ương 1881866000đ, từ địa phương 379963000đ		3535264380đ từ TƯ, địa phương 1002904000đ

				Kinh phí				750559500		685000000				Từ trung ương 1881866000đ, từ địa phương 379963000đ		3535264380đ từ TƯ, địa phương 1002904000đ
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